
DANH SÁCH SẢN  
PHẨM ĐƯỢC PHÊ DUYỆT OTC

Sản Phẩm Hỗ Trợ Bàng Quang/Bộ 
Phận Sinh Dục/Trực Tràng  
•	 Thuốc lợi tiểu
•	 Thụt rửa hậu môn
•	 Kích thích sinh dục
•	 Thuốc trực tràng

Màn Hình Chẩn Đoán    
•	 Máy theo dõi lượng mỡ của cơ thể
•	 Máy đo nhịp tim
•	 Cân cá nhân
•	 Miếng đệm
•	 Nguồn tiếp liệu
•	 Nhiệt kế

Sơ Cứu
•	 Băng cá nhân, quấn, băng dán,  

vài băng và bộ dụng cụ
•	 Thuốc kháng sinh/thuốc sát trùng
•	 Dây treo/hỗ trợ
•	 Thuốc điều trị/bảo vệ da
•	 Khử trùng tay
•	 Găng tay bảo hộ và khẩu trang

Chăm Sóc/Điều Trị Bàn Chân/Chân 
•	 Dụng cụ hỗ trợ vệ sinh/chăm sóc bàn chân
•	 Vớ y khoa

Sản Phẩm Chữa Bệnh Đường Tiêu Hóa
•	 Thuốc kháng axit/thuốc khó tiêu/thuốc đầy 

hơi/thuốc tiêu chảy
•	 Phương pháp điều trị/thuốc nhuận tràng 

thông thường
•	 Thuốc chữa buồn nôn
•	 Bù nước/duy trì điện giải qua đường miệng

Sản Phẩm Chống Say Tàu Xe
•	 Thuốc chống say tàu xe

Vệ Sinh Răng Miệng
•	 Làm sạch hơi thở/súc miệng
•	 Làm sạch răng
•	 Chăm sóc/làm sạch răng giả
•	 Dụng cụ hỗ trợ chăm sóc răng miệng  

(không chạy bằng điện/chạy bằng điện)

Sản Phẩm Về Hô Hấp/Dị Ứng    
•	 Phòng chống dị ứng/giảm triệu  

chứng/thuốc kháng histamine
•	 Xoa ngực
•	 Thuốc chữa cảm lạnh/ho
•	 Thuốc thông mũi
•	 Máy tạo độ ẩm/máy hóa hơi
•	 Miếng dán/thuốc xịt mũi
•	 Thuốc chữa đau họng

Chăm Sóc/Điều Trị Các Giác Quan  
•	 Các chế phẩm dành cho mắt và tai
•	 Chăm sóc kính áp tròng

Sản Phẩm Hỗ Trợ Da/Da Đầu 
•	 Sản phẩm chống nấm
•	 Giảm vết côn trùng cắn
•	 Điều trị mụn cóc/vết chai/mô sẹo

Sản Phẩm Chống Nắng
•	 Kem chống nắng
•	 Chăm sóc da sau khi tắm nắng
•	 Son dưỡng môi có SPF

Vitamin/Khoáng chất/Dinhdưỡng 
Hỗ trợ Giấc ngủ/Căng thẳng  
Sản phẩm giảm đau
•	 Hỗ trợ giấc ngủ
•	 Giảm căng thẳng/thuốc an thần
•	 Sản phẩm giảm đau

Vui lòng kiểm tra Mạng lưới OTC Network - Ứng dụng My Benefit Center để biết  
thông tin sản phẩm, chẳng hạn như tên thương hiệu.
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